DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 19/01/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	88
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	89
	Nguyễn Minh Thanh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	90
	Trương Văn Mỡ
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	92
	Nguyễn Ngọc Tâm
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	93
	Phạm Văn Tứ
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	94
	Lê Văn Dũng
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	95
	Trương Văn Việt
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	96
	Trương Văn Trỗi
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	97
	Lê Mạnh Tùng
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	98
	Nguyễn Bá Thái
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	99
	Phan Trọng Tuệ
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	100
	Trương Công Kháng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	101
	Phùng Nam Hiến
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	102
	Văn Thị Thanh Hiền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	103
	Phùng Ngọc Hà My
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	104
	Trần Thị Mai Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	105
	Trần Thị Mỹ Lệ
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	106
	Phan Thị Thanh Nhàn
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	107
	Lê Văn Dũng
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	108
	Hoàng Thị Phương
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	109
	Lê Văn Mạnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	110
	Hoàng Đình Phi
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	111
	Trương Thị Thu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	112
	Nguyễn Khánh Huy
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	113
	Thái Hồng Lĩnh
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	114
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	27
	125
	Phạm Thị Minh Huệ
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


